
PHỤ LỤC 12 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH CÔNG AN 

 ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang) 

- TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: 10 TTHC, trong đó: Cấp tỉnh 05 TTHC; cấp xã 05 TTHC. 

+ TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức: Tổng số 10 TTHC, trong đó: Cấp tỉnh: 05 TTHC; Cấp xã: 05 TTHC; 

+ TTHC nội bộ: Tổng số 0 TTHC. 

+ TTHC do địa phương quy định: Tổng số 0 TTHC. 

- Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia: Toàn trình: 0 DVC; Một phần: 0 DVC. 

- Số TTHC có phí, lệ phí: 0 TTHC.   - TTHC liên thông: 0 TTHC 

- Thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh: 0 TTHC. 

PHẦN I. TTHC DO TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH 

S 

T 

T 

Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Cung cấp Dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia 

Hệ thống thực hiện 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

có phí, 

lệ phí 

Thực hiện 

TTHC 

không phụ 

thuộc vào 

địa giới 

hành chính 

trong phạm 

vi cấp tỉnh 

Quyết định công 

bố TTHC của 

Bộ, ngành 
toàn 

trình 

một 

phần 

Chưa 

cung cấp 

DVCTT 

HTTTGQ 

TTHC 

Bộ, ngành 

HTTTGQ 

TTHC 

tỉnh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

* TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức 

A TTHC CẤP TỈNH 

I Lĩnh vực: Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy 

1 1.116484 

Nhập khẩu, xuất 

khẩu thuốc thú y và 

nguyên liệu làm 

thuốc thú y có chứa 

  x      

- Quyết định số 

5065/QĐ-BCA 

ngày 11/8/2026 

của Bộ Công an 



2 

 

S 

T 

T 

Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Cung cấp Dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia 

Hệ thống thực hiện 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

có phí, 

lệ phí 

Thực hiện 

TTHC 

không phụ 

thuộc vào 

địa giới 

hành chính 

trong phạm 

vi cấp tỉnh 

Quyết định công 

bố TTHC của 

Bộ, ngành 
toàn 

trình 

một 

phần 

Chưa 

cung cấp 

DVCTT 

HTTTGQ 

TTHC 

Bộ, ngành 

HTTTGQ 

TTHC 

tỉnh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

chất ma túy, tiền 

chất; thức ăn chăn 

nuôi, thức ăn thủy 

sản có chứa tiền chất 

và nguyên liệu làm 

thức ăn chăn nuôi, 

thức ăn thủy sản có 

chứa tiền chất 

2 1.116483 

Gia hạn Giấy phép 

xuất khẩu, nhập khẩu 

thuốc thú y và 

nguyên liệu làm 

thuốc thú y có chứa 

chất ma túy, tiền 

chất; thức ăn chăn 

nuôi, thức ăn thủy 

sản có chứa tiền chất 

và nguyên liệu làm 

thức ăn chăn nuôi, 

thức ăn thủy sản có 

chứa tiền chất 

  x      

- Quyết định số 

5065/QĐ-BCA 

ngày 11/8/2026 

của Bộ Công an 

3 1.116482 

Điều chỉnh, cấp lại 

giấy phép xuất khẩu, 

nhập khẩu thuốc thú 

  x      
- Quyết định số 

5065/QĐ-BCA 
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S 

T 

T 

Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Cung cấp Dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia 

Hệ thống thực hiện 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

có phí, 

lệ phí 

Thực hiện 

TTHC 

không phụ 

thuộc vào 

địa giới 

hành chính 

trong phạm 

vi cấp tỉnh 

Quyết định công 

bố TTHC của 

Bộ, ngành 
toàn 

trình 

một 

phần 

Chưa 

cung cấp 

DVCTT 

HTTTGQ 

TTHC 

Bộ, ngành 

HTTTGQ 

TTHC 

tỉnh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

y và nguyên liệu làm 

thuốc thú y có chứa 

chất ma túy, tiền 

chất; thức ăn chăn 

nuôi, thức ăn thủy 

sản có chứa tiền chất 

và nguyên liệu làm 

thức ăn chăn nuôi, 

thức ăn thủy sản có 

chứa tiền chất 

ngày 11/8/2026 

của Bộ Công an 

4 1.116481 

Điều chỉnh, cấp lại 

giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất 

thuốc thú y và 

nguyên liệu làm 

thuốc thú y có chứa 

chất ma túy, tiền 

chất; thức ăn chăn 

nuôi, thức ăn thủy 

sản và nguyên liệu 

làm thức ăn chăn 

nuôi, thức ăn thủy 

sản có chứa tiền chất 

  x      

- Quyết định số 

5065/QĐ-BCA 

ngày 11/8/2026 

của Bộ Công an 
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S 

T 

T 

Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Cung cấp Dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia 

Hệ thống thực hiện 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

có phí, 

lệ phí 

Thực hiện 

TTHC 

không phụ 

thuộc vào 

địa giới 

hành chính 

trong phạm 

vi cấp tỉnh 

Quyết định công 

bố TTHC của 

Bộ, ngành 
toàn 

trình 

một 

phần 

Chưa 

cung cấp 

DVCTT 

HTTTGQ 

TTHC 

Bộ, ngành 

HTTTGQ 

TTHC 

tỉnh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

5 1.116480 

Cấp phép sản xuất 

thuốc thú y và 

nguyên liệu làm 

thuốc thú y có chứa 

chất ma túy, tiền 

chất; thức ăn chăn 

nuôi, thức ăn thủy 

sản có chứa tiền chất 

và nguyên liệu làm 

thức ăn chăn nuôi, 

thức ăn thủy sản có 

chứa tiền chất 

  x      

- Quyết định số 

5065/QĐ-BCA 

ngày 11/8/2026 

của Bộ Công an 

B TTHC CẤP XÃ 

I Lĩnh vực: Tổ chức cai nghiên ma túy và quản lý sau cai nghiện 

6 3.000527 
Đăng ký cai nghiện 

ma  túy tự nguyện 
  x      

- Quyết định số 

7886/QĐ-BCA 

ngày 19/9/2025 

của Bộ Công an 

II Lĩnh vực: Chính sách 

7 1.012538 

Giải quyết chế độ, 

chính sách cho người 

tham gia lực lượng 

  x      
- Quyết định số 

8211/QĐ-BCA 
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S 

T 

T 

Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Cung cấp Dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia 

Hệ thống thực hiện 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

có phí, 

lệ phí 

Thực hiện 

TTHC 

không phụ 

thuộc vào 

địa giới 

hành chính 

trong phạm 

vi cấp tỉnh 

Quyết định công 

bố TTHC của 

Bộ, ngành 
toàn 

trình 

một 

phần 

Chưa 

cung cấp 

DVCTT 

HTTTGQ 

TTHC 

Bộ, ngành 

HTTTGQ 

TTHC 

tỉnh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở 

chưa tham gia bảo 

hiểm xã hội mà bị tai 

nạn, chết khi thực 

hiện nhiệm vụ 

ngày 07/10/2025 

của Bộ Công an 

8 1.012537 

Giải quyết chế độ, 

chính sách cho người 

tham gia lực lượng 

tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở 

chưa tham gia bảo 

hiểm y tế mà bị ốm 

đau, bị tai nạn, bị 

thương khi thực hiện 

nhiệm vụ 

  x      

- Quyết định số 

8211/QĐ-BCA 

ngày 07/10/2025 

của Bộ Công an 

III Lĩnh vực: Phòng cháy, chữa cháy 

9 1.115394 

Chế độ, chính sách 

đối với người được 

huy động, người 

tham gia phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ chưa tham gia 

bảo hiểm y tế, bảo 

  x      

- Quyết định số 

4118/QĐ-BCA-

C07 ngày 29/6 

/2026 của Bộ 

Công an 
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S 

T 

T 

Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Cung cấp Dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia 

Hệ thống thực hiện 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

có phí, 

lệ phí 

Thực hiện 

TTHC 

không phụ 

thuộc vào 

địa giới 

hành chính 

trong phạm 

vi cấp tỉnh 

Quyết định công 

bố TTHC của 

Bộ, ngành 
toàn 

trình 

một 

phần 

Chưa 

cung cấp 

DVCTT 

HTTTGQ 

TTHC 

Bộ, ngành 

HTTTGQ 

TTHC 

tỉnh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

hiểm xã hội mà bị tai 

nạn, bị thương 

10 1.115395 

Chế độ, chính sách 

đối với người được 

huy động, người 

tham gia phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ chưa tham gia 

bảo hiểm xã hội bị 

chết 

  x      

- Quyết định số 

4118/QĐ-BCA-

C07 ngày 29/6 

/2026 của Bộ 

Công an 
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